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	Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất



Đề thi Địa lớp 8 học kì 1 năm 2021 - Đề số 1
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1. Châu Á kéo dài từ vùng cực Bắc đến:

A. vùng Xích đạo

B. chí tuyến Bắc

C. chí tuyến Nam

D. vòng cực Bắc

Câu 2. Tại sao châu Á có nhiều đới khí hậu?

A. lãnh thổ rất rộng lớn

B. có nhiều núi và sơn nguyên

C. lãnh thổ trải dài từ Cực đến xích đạo

D. có nhiều dãy núi cao

Câu 3. Khu vực nào ở châu Á sông ngòi kém phát triển nhất?

A. Đông Nam Á và Tây Nam Á

B. Trung Á và Đông Á

C. Đông Á và Nam Á

D. Tây Nam Á và Trung Á

Câu 4. Hướng gió chính nào sau đây là hướng gió vào mùa hạ ở Khu vực Nam Á?

A. Tây Nam

B. Đông Bắc

C. Tây Bắc

D. Đông Nam

Câu 5. Hồi giáo là một trong những tôn giáo lớn ở Châu Á ra đời tại quốc gia nào?

A. Pa-let-tin

B. Trung Quốc

C. A-rập-xê-út

D. Ấn Độ

Câu 6. Nước nào sau đây có diện tích lớn nhất ở Châu Á?

A. A-rập-xê-út

B. Trung Quốc

C. Ấn Độ

D. Pa-ki-xtan

Câu 7. Những quốc gia nào được xem là con rồng của châu Á?

A. Nhật Bản, Brunây, Trung Quốc

B. Hàn Quốc, Đài Loan, Xingapo

C. Trung Quốc, Ấn Độ, Malayxia

D. Miama, Thái Lan, Campuchia

Câu 8. Nước nào trong các nước dưới đây khai thác và xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất Châu Á?

A. Trung Quốc

B. A-rập-xê-út

C. Việt Nam

D. Ấn Độ

Câu 9. Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á có đặc điểm chung là:

A. chủ yếu phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

B. chủ yếu phát triển công nghiệp khai khoáng.

C. chủ yếu phát triển công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo.

D. rất đa dạng nhưng phát triển chưa đều.

Câu 10. Sông nào bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng chảy về phía đông rồi đổ ra biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông?

A. Trường Giang, Mê Công.

B. A-mua, Mê Công.

C. Hoàng Hà, Trường Giang.

D. A-mua, Trường Giang.

II. Phần tự luận
Câu 1 (3,5 điểm). Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? Nêu đặc điểm chung của đới khí hậu đó?

Câu 2 (1,5 điểm). Giải thích tại sao Nhật Bản lại trở thành nước phát triển sớm nhất của châu Á?

Đáp án đề thi Địa lý 8 học kì 1 2021 (Đề số 1)
I. Phần trắc nghiệm
1-A   2-C   3-D   4-A   5-C

6-B   7-C   8-B   9-A   10-C

II. Phần tự luận
Câu 1:
- Việt Nam nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.

- Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở:

    + Nhiệt độ trung bình năm trên 21°C, lượng mưa lớn (1500 - 2000 mm/năm) và độ ẩm không khí rất cao (trên 80%).

    + Khí hậu nước ta chia thành hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió: mùa đông lạnh khô với gió mùa đông bắc và mùa hạ nóng ẩm với gió mùa tây nam.

    + Tính chất đa dạng và thất thường: Khí hậu nước ta phân hóa mạnh theo không gian và thời gian, hình thành nên các miền và vùng khí hậu khác nhau. Khí hậu nước ta rất thất thường, biến động mạnh, có năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa nhiều, năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão,...

Câu 2. 
- Nhật Bản sớm thực hiện công cuộc cải cách đổi mới nền kinh tế vào cuối thế kỉ XIX.

- Mở rộng quan hệ với các nước phương Tây.

- Xóa bỏ chế độ phong kiến, tạo đà cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 8 năm 2021 - Đề số 2
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1. Dãy núi cao nhất châu Á là dãy núi nào sau đây?

A. Thiên Sơn

B. Hi-ma-lay-a

C. Côn Luân

D. An-Tai

Câu 2. Vùng nào của châu Á có kiểu khí hậu lục địa?

A. nội địa và Nam Á

B. nội địa và Đông Nam Á

C. nội địa và Đông Á

D. nội địa và Tây Nam Á

Câu 3. Các sông ở Bắc Á thường gây lũ lụt vào mùa nào trong năm?

A. xuân

B. hạ 

C. thu

D. đông

Câu 4. Khu vực chịu ảnh ảnh sâu sắc của gió mùa Đông Bắc ở nước ta là:

A. Miền Bắc

B. Miền Trung

C. Miền Nam

D. Miền Tây

Câu 5. Đông Nam Á là khu vực phân bố chủ yếu của chủng tộc nào?

A. Môn-gô-lô-ít

B. Nê-grô-ít

C. Ô-xtra-lô-ít

D. Ơ-rô-pê-ô-ít

Câu 6. Ở Châu Á khu vực nào có mật độ dân số thấp nhất?

A. Nam Liên Bang Nga, Trung Ấn

B. Bắc Liên Bang Nga, Tây Trung Quốc

C. Bắc Nam Á, Đông Á

D. Nam Liên Bang Nga, Việt Nam

Câu 7. Quốc gia nào dưới đây được coi là nước công nghiệp mới?

A. Ấn Độ

B. Nhật Bản

C. Việt Nam

D. Xing-ga-po

Câu 8. Ấn Độ ra đời hai tôn giáo lớn nào trên thế giới?

A. Ấn Độ giáo và Phật giáo

B. Ấn Độ giáo và Ki-tô giáo

C. Ấn Độ giáo và Hồi giáo

D. Phật giáo và Ki-tô giáo

Câu 9. Nước nào có dân số đông nhất khu vực Đông Á?

A. Nhật Bản

B. Trung Quốc

C. Hàn Quốc

D. Đài Loan

Câu 10. Ở khu vực Đông Á phía tây phần đất liền không có con sông nào?

A. A-mua

B. Hoàng Hà

C. Trường Giang

D. Sông Hằng

II. Phần tự luận
Câu 1 (3 điểm). Cho bảng số liệu sau:


- Nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu khác và so với thế giới.

- Giải thích tại sao châu Á đông dân?

Câu 2 (2 điểm). Trình bày những điểm khác nhau về địa hình phần đất liền và phần hải đảo của khu vực Đông Á?

Đáp án đề thi học kì 1 môn Địa lớp 8 2021 (Đề số 2)
I. Phần trắc nghiệm
1-B   2-D   3-A   4-A   5-A

6-B   7-D   8-A   9-B   10-D

II. Phần tự luận
Câu 1:
- Châu Á là châu lục đông dân nhất thế giới: Năm 2002, dân số châu Á gấp 5,2 châu Âu, gấp 117,7 châu Đại Dương, gấp 4,4 châu Mĩ và gấp 4,5 châu Phi. Dân số châu Á chiếm 60,6% dân số thế giới.

- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á vào loại cao, 1,3% bằng mức trung bình của thế giới, sau châu Phi và châu Mĩ.

- Châu Á đông dân vì:

    + Phần lớn diện tích đất đai thuộc vùng ôn đới, nhiệt đới.

    + Châu Á có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa.

    + Đại bộ phận các nước kinh tế còn đang phát triển, hoạt động nông nghiệp là chính nên vẫn cần nhiều lao động.

    + Nhiều nước vẫn còn chịu ảnh hưởng của các quan điểm lạc hậu, tư tưởng đông con vẫn còn phổ biến.

Câu 2.
* Địa hình phần đất liền:
- Phần đất liền chiếm tới 83,7% diện tích lãnh thổ.

- Ở đây có các hệ thống núi, sơn nguyên cao, hiểm trở và các bồn địa rộng phân bố ở nửa phía tây Trung Quốc, nhiều núi có băng hà bao phủ quanh năm.

- Các vùng đồi, núi thấp xen các đồng bằng rộng và bằng phẳng, phân bố ở phía đông Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên.

- Là nơi bắt nguồn của nhiều hệ thống sông lớn.

* Địa hình phần hải đảo:
- Nằm trong "vòng đai lửa Thái Bình Dương".

- Đây là miền núi trẻ thường có động đất và núi lửa hoạt động gây tai họa cho nhân dân.

- Ở Nhật Bản có các núi cao, phần lớn là núi lửa.

- Sông ngòi tương đối nghèo nàn, ngắn, nhỏ
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